BÀI 6
PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
11001:  màu đỏ: bài;      màu xanh là độ khó (1: dễ;     2: TB;      3: khó)

Anh, chị hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trả lời a, b, c, d và đánh dấu X vào câu mình chọn
62001. Luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
a. Bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do cá nhân ban hành
b. Bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do tổ chức chính trị ban hành
c. Bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành.

d. Bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do tổ chức chính trị xã hội ban hành.
61002. Luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
a. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức được xem là tội phạm.

b. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến mức được xem là tội phạm.
c. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức chưa được xem là tội phạm.
d. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội không xem là tội phạm.
61003. Luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức được xem là tội phạm 
a. Và không quy định khung hình phạt đối với những tội phạm.
b. Và quy định những khung hình phạt đối với những tội phạm.

c. Và không được quy định những khung hình phạt.
d. Và không quy định những khung hình phạt.
6004. Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là

a. Các quan hệ giữa nhà nước và người phạm tội.
b. Tội phạm.
c. Những hành vi được xem là tội phạm.
d. Những người vi phạm pháp luật hình sự.
6005. Việc trừng trị các hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội của Luật Hình sự
a. Là thúc đẩy phát triển tội phạm.
b. Là góp phần đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm.
c. Là góp phần ổn định tội phạm.
d. Là đấu tranh cho tội phạm phát triển.
6006. Việc trừng trị các hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội của Luật Hình sự 
a. Góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế

b. Là góp phần ổn định tội phạm.
c. Là đấu tranh cho tội phạm phát triển.
d. Là thúc đẩy phát triển tội phạm,ổn định chính trị.
6007. Việc trừng trị các hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội của Luật Hình sự. 
a. Là thúc đẩy phát triển tội phạm,ổn định chính trị.
b. Là góp phần ổn định tội phạm, phát triển kinh tế.
c. Là góp phần đấu tranh chống tội phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế.

d. Là đấu tranh cho tội phạm phát triển, và ổn định biên giới.
6008.  Luật Hình sự có vai trò bảo vệ các quan hệ xã hội.
a. Do Luật Hình sự thiết lập.

b. Được các ngành luật khác thiết lập
c. Do Luật Hành chính thiết lập.
d. Do Luật Dân sự thiết lập.
6009. Luật Hình sự 
a. Trừng trị các hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội.
b. Chỉ trừng trị các hành vi xâm hại đến các lợi ích quốc gia. 
c. Chỉ trừng trị các hành vi xâm hại đến các lợi ích tập thể.
d. Chỉ trừng trị các hành vi xâm hại đến các lợi ích cá nhân.
6010. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự
a. Phương pháp quyền uy.

b. Phương pháp quyền uy và mệnh lệnh song phương.
c. Phương pháp quyền uy và thỏa thuận.
d. Phương pháp quyền uy và phương pháp cho phép.
6011. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự là phương pháp quyền uy 

a. Là phương pháp mang tính đặc thù bởi một bên là tổ chức, một bên là tội phạm.
b. Là phương pháp mang tính đặc thù bởi một bên là các nhân, một bên là tội phạm.
c. Là phương pháp mang tính đặc thù bởi một bên là nhà nước, một bên là tội phạm.
d. Là phương pháp mang tính đặc thù bởi một bên là doanh nghiệp, một bên là tội phạm.
6012. Luật Hình sự, nhà nước dùng quyền lực của mình.

a. Để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người phạm tội.
b. Để tiến hành hòa giải, khởi tố, truy tố và xét xử người phạm tội.
c. Để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và ép cung người phạm tội.
d. Để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người không phạm tội.
6013. Luật Hình sự, nhà nước dùng quyền lực của mình để điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người phạm tội

a. Không bị cản trở bởi bất kỳ ai, tổ chức nào.

b. Có thể bị cản trở bởi các tổ chức chính trị lớn.
c. Những tổ chức chính trị có thể cản trở.
d. Những doanh nghiệp nhà nước có quyền cản trở.
6014. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự
a. Do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
b. Do người bị hạn chế năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
c. Do người không có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
d. Do người chưa có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
6015. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự
a. Thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
b. Thực hiện một cách cố ý.
c. Thực hiện một cách vô ý.
d. Thực hiện một cách cố ý và vô ý.
61016. Luật Hình sự quy định tội phạm hình sự là người có hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, có lỗi

a. Trái pháp luật dân sự và phải chịu hình phạt.
b. Trái pháp luật hành chính và phải chịu hình phạt.
c. Trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt.
d. Trái pháp luật lao động và phải chịu hình phạt.
61017. Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm
a. Là dấu hiệu của tội phạm.

b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.
61018. Tính có lỗi của tội phạm
a. Là dấu hiệu của tội phạm.

b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.

61019. Tính trái pháp luật hình sự
a. Là dấu hiệu của tội phạm.

b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.
61020. Tính phải chịu hình phạt của tội phạm
a. Là dấu hiệu của tội phạm.

b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.
62021. Bộ luật Hình sự quy định: Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội, 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.
62022. Bộ luật Hình sự quy định: Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội, 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.
62023. Bộ luật Hình sự quy định: Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội, 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.
62024. Bộ luật Hình sự quy định: Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.

6025. Bộ luật Hình sự quy định: Khung hình phạt mức cao nhất là đến 3 năm tù.

a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
6026. Bộ luật Hình sự quy định: Khung hình phạt mức cao nhất là đến 7 năm tù.

a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
6027. Bộ luật Hình sự quy định: Khung hình phạt mức cao nhất là đến 15 năm tù.

a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
6028. Bộ luật Hình sự quy định: Khung hình phạt mức cao nhất là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.

a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
6029. Bộ luật Hình sự quy định: Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi 
a. Phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng. (màu đỏ bỏ)
b. Phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
c. Phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
d. Không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý.
6030. Bộ luật Hình sự quy định: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm
a. Chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
b. Không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm do vô ý.
c. Phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
d. Không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý.
6031. Nếu một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang mắc bệnh tâm 
a. Thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
b. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Thì chịu trách nhiệm hình sự.
d. Thì phải chịu trách nhiệm hình sự bởi vì đã đủ tuổi chịu trách nhiệm.
6032. Nếu một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang mắc bệnh không có khả năng điều khiển hành vi của mình.

a. Thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
b. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Thì chịu trách nhiệm hình sự.
d. Thì phải chịu trách nhiệm hình sự bởi vì đã đủ tuổi chịu trách nhiệm.
6033. Nếu một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang say rượu.

a. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, tại vì người đang say rượu không có khả năng điều khiển hành vi.
b. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Thì không chịu trách nhiệm hình sự.
d. Thì phải chịu trách nhiệm hình sự. bởi vì tự mình uống rượu.
6034. Nếu một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang say ma túy.

a. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, tại vì người đang say ma túy không có khả năng điều khiển hành vi.
b. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Thì không chịu trách nhiệm hình sự.
d. Thì phải chịu trách nhiệm hình sự. bởi vì tự mình sử dụng ma túy.
63035. Bộ luật Hình sự quy định: Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội phải là hành vi
a. Có thể là hành vi hành động hoặc hành vi không hành động.
b. Bắt buộc phải là hành vi hành động.
c. Có thể là hành vi không hành động.
d. Hành vi không hành động không được xem là hành vi vi phạm.
63036. Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội …………….. đáng kể cho các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ.
a. Là hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại
b. Là hành vi gây thiệt hại
c. Là hành vi đe dọa gây thiệt hại
d. Là hành vi có gây thiệt hại trên thực tế
6037. Lỗi là 
a. Thái độ tâm lý của 1 người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình
b. Thái độ tâm lý của 1 người đối với hậu quả do hành vi
c. Thái độ tâm lý của 1 người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra.
d. Thái độ tâm lý đối với hậu quả do hành vi gây ra.
61038. Bộ luật Hình sự quy định: Lỗi thể hiện dưới dạng 
a. Lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý.
b. Lỗi cố ý.
c. Lỗi vô ý.
d. Lỗi.
62039. Bộ luật Hình sự Việt Nam không cho phép việc truy cứu trách nhiệm hình sự 
a. Chỉ căn cứ vào hành vi nguy hiểm mà bỏ qua dấu hiệu lỗi.
b. Chỉ căn cứ vào hành vi nguy hiểm.
c. Chỉ căn cứ vào dấu hiệu lỗi mà bỏ qua hành vi nguy hiểm.
d. Chỉ căn cứ vào dấu hiệu lỗi.
61040. Bộ luật Hình sự quy định: Hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ được coi là tội phạm 
a. Nếu nó được quy định trong Bộ luật Hình sự.
b. Nếu nó được quy định trong Bộ luật Dân sự.
c. Nếu nó được quy định trong Bộ luật Hành Chính.
d. Nếu nó được quy định trong Bộ luật Lao động.
61041. Bộ luật Hình sự quy định: Phải chịu hình phạt.
a. Khi không có hành vi phạm tội.
b. Khi có hành vi phạm tội đã cấu thành tội phạm.
c. Khi có hành vi phạm tội hay không có hành vi phạm tội.
d. Khi chưa có hành vi phạm tội.
61042. Bộ luật Hình sự quy định: Hình phạt áp dụng càng nghiêm khắc.
a. Thì tội càng nghiêm trọng.
b. Thì tội càng ít nghiêm trọng.
c. Thì tội ít nghiêm trọng.
d. Thì tội không nghiêm trọng.
61043. Bộ luật Hình sự quy định: Tội càng nghiêm trọng
a. Thì hình phạt áp dụng càng ít nghiêm khắc.
b. Thì hình phạt áp dụng càng không nghiêm khắc.
c. Thì hình phạt áp dụng ít nghiêm khắc.
d. Thì hình phạt áp dụng càng nghiêm khắc.
61044. Bộ luật Hình sự quy định: Hình phạt áp dụng càng ít nghiêm khắc.
a. Thì tội càng nghiêm trọng.
b. Thì tội càng ít nghiêm trọng.
c. Thì tội quá nghiêm trọng.
d. Thì tội đặc biệt nghiêm trọng.
61045. Bộ luật Hình sự quy định: Tội càng ít nghiêm trọng
a. Thì hình phạt áp dụng càng ít nghiêm khắc.
b. Thì hình phạt áp dụng càng nghiêm khắc.
c. Thì hình phạt áp dụng quá nghiêm khắc.
d. Thì hình phạt áp dụng càng đặc biệt nghiêm khắc.
62046. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
a. Được quy định tại Điều 11 Bộ luật Hình sự 2017.
b. Được quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2017.
c. Được quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự 2017.
d. Được quy định tại Điều 14 Bộ luật Hình sự 2017.
62047. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm .
a. Được quy định tại Điều 11 Bộ luật Hình sự 2017.
b. Được quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2017.
c. Được quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự 2017.
d. Được quy định tại Điều 14 Bộ luật Hình sự 2017.

6048. Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng chất kích thích mạnh thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
a. Được quy định tại Điều 11 Bộ luật Hình sự 2017.
b. Được quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2017.
c. Được quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự 2017.
d. Được quy định tại Điều 14 Bộ luật Hình sự 2017.

6049. Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

a. Được quy định tại Điều 11 Bộ luật Hình sự 2017.
b. Được quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2017.
c. Được quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự 2017.
d. Được quy định tại Điều 14 Bộ luật Hình sự 2017
6050. Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng bia thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
a. Được quy định tại Điều 11 Bộ luật Hình sự 2017.
b. Được quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2017.
c. Được quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự 2017.
d. Được quy định tại Điều 14 Bộ luật Hình sự 2017.

6051. Bộ luật Hình sự quy định: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được qui định đối với tội ít nghiêm trọng.
a. Là 5 năm.
b. Là 10 năm.
c. Là 15 năm.
d. Là 20 năm.
6052. Bộ luật Hình sự quy định: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được qui định đối với tội nghiêm trọng.
a. Là 5 năm.
b. Là 10 năm.

c. Là 15 năm.
d. Là 20 năm.
6053. Bộ luật Hình sự quy định: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được qui định đối với tội rất nghiêm trọng.
a. Là 5 năm.
b. Là 10 năm.
c. Là 15 năm.

d. Là 20 năm.
6054. Bộ luật Hình sự quy định: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được qui định đối với tội đặc biệt nghiêm trọng.
a. Là 5 năm.
b. Là 10 năm.
c. Là 15 năm.
d. Là 20 năm.

6055. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật Hình sự qui định
a. Mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
b. Mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
c. Mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
d. Mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
6056. Bộ luật Hình sự quy định: Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cho tội phạm
a. Tội phản bội tổ quốc.
b. Tội vô ý làm chết người.
c. Tội làm nhục người khác.
d. Tội cướp tài sản.
63057. Bộ luật Hình sự quy định: Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cho tội phạm

a. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ.

b. Tội mua bán phụ nữ.
c. Tội giết con mới đẻ.
d. Tội cướp tài sản.
63058. Bộ luật Hình sự quy định: Những trường hợp miễn trách nhiệm hình sự
a. Do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội.
b. Do người phạm tội đã tự thú.
c. Do người phạm tội sử dụng rượu nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
d. Do người phạm tội sử dụng chất kích thích mạnh nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
63059. Bộ luật Hình sự quy định: Những trường hợp có thể miễn trách nhiệm hình sự
a. Do người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm
b. Do người phạm tội bị tâm thần.

c. Do người phạm tội sử dụng rượu nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
d. Do người phạm tội sử dụng chất kích thích mạnh nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.

61060. Bộ luật Hình sự quy định: Những trường hợp không coi là tội phạm
a. Sự kiện bất ngờ.
b. Do người phạm tội sử dụng nhiều bia nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
c. Do người phạm tội sử dụng rượu nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
d. Do người phạm tội sử dụng chất kích thích mạnh nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
61061. Bộ luật Hình sự quy định: Những trường hợp không coi là tội phạm
a. Hành vi gây thiệt hại do phòng vệ chính đáng.
b. Do người phạm tội sử dụng nhiều bia nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
c. Do người phạm tội sử dụng rượu nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
d. Do người phạm tội sử dụng chất kích thích mạnh nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.

61062. Bộ luật Hình sự quy định: Những trường hợp không coi là tội phạm
a. Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết.
b. Do người phạm tội sử dụng nhiều bia nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
c. Do người phạm tội sử dụng rượu nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
d. Do người phạm tội sử dụng chất kích thích mạnh nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.

6063. Bộ luật Hình sự quy định: Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì
a. Không phải chịu trách nhiệm hình sự.
b. Phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Đương nhiên không bị xử lý hình sự.
d. Không bị xử lý hình sự.
6064. Bộ luật Hình sự quy định: trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu tình thế cấp thiết thì 
a. Người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự.
b. Người gây thiệt hại đó không phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Người gây thiệt hại đó đương nhiên không chịu trách nhiệm hình sự.
d. Không bị xử lý hình sự.
61065. Trong Bộ luật Hình sự, hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất.
a. Của nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội.
b. Của doanh nghiệp nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội.
c. Của tổ chức nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội.
d. Của cá nhân nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội.
6066. Mục đích của hình phạt trong Bộ luật Hình sự là
a. Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội.
b. Hình phạt chỉ nhằm trừng trị người phạm tội.
c. Hình phạt chỉ nhằm một mục đích duy nhất là trừng trị người phạm tội.
d. Hình phạt chỉ nhằm một mục đích duy nhất là giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội.
6067. Bộ luật Hình sự phân chia hệ thống hình phạt thành 
a. Hai nhóm: hình phạt chính và hình phạt bổ sung.
b. Một nhóm: hình phạt chính.
c. Ba nhóm: hình phạt chính, hình phạt bổ sung và trục xuất.
d. Bốn nhóm: hình phạt chính, hình phạt bổ sung, cảnh cáo và phạt tiền.
6068. Bộ luật Hình sự quy định hình phạt chính gồm:
a. Cảnh cáo, phạt tiền, phạt tù, cải tạo không giam giữ.
b. Cấm đảm nhiệm những chức vụ.
c. Cấm làm những nghề hoặc công việc nhất định, cấm cư trú.
d. Tước một số quyền công dân, tịch thu tài sản.
6069. Bộ luật Hình sự quy định hình phạt bổ sung gồm:
a. Cảnh cáo, phạt tiền. 
b. Phạt tù có thời hạn, tù chung thân.
b. Tước một số quyền công dân, tịch thu tài sản.
c. Cải tạo không giam giữ.
d. Phạt tù chung thân, tử hình.
6070. Hình phạt bổ sung là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm theo hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm, tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này
a. Là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm theo hình phạt chính.
b. Là hình phạt được tuyên độc lập với hình phạt chính.
c. Là hình phạt tuyên độc lập với hình phạt chính.
d. Là hình phạt chính được tuyên độc lập.
63071. Hình phạt chính là
a. Được áp dụng cho một tội phạm và được tuyên độc lập.
b. Được áp dụng cho một tội phạm và luôn luôn kèm theo một hình phạt bổ sung.
c. Được áp dụng cho một tội phạm và không được tuyên độc lập.
d. Là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm theo hình phạt khác.
62072. Đối với mỗi tội phạm
a. Tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này.
b. Tòa án có quyền tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung.
c. Tòa án không thể tuyên nhiều hình phạt bổ sung.
d. Tòa án toàn quyền tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung.
61073. Với mỗi tội phạm, tòa án chỉ có thể áp dụng 
a. Một hình phạt chính.
b. Hai hình phạt chính.
c. Ba hình phạt chính.
d. Bốn hình phạt chính.
74. Hành vi không hành động gây ra nguy hiểm cho xã hội có được xem là tội phạm không?
a. Không
b. Có
c. Tùy trường hợp
d. Có thể có hoặc không
75. Đi bộ qua đường không đúng vào phần đường dành riêng cho người đi bộ gây ra hậu quả cho người khác có thể bị xử lý hình sự không?
a. Có
b. Không
c. Tùy trường hợp
d. Khi gây ra hậu quả rất nghiêm trọng trở lên
76. Không áp dụng khung hình phạt tử hình trong trường hợp nào.
a. Phụ nữ đang mang thai
b. Phụ nữ đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
c. Dưới 18 tuổi
d. Đủ 75 tuổi
77. Không áp dụng khung hình phạt tử hình trong trường hợp nào.
a. Chưa đủ tuổi thành niên, đủ 75 tuổi trở lên
b. Đủ 18 tuổi
c. Phụ nữ có thai
d. Phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi
78. Phạm nhiều tội mức án tù có thời hạn cao nhất
a. 15 năm
b. 20 năm
c. 30 năm
d. 40 năm
79. Phạm một tội mức án tù có thời hạn cao nhất
a. 20 năm
b. 15 năm
c. 30 năm
d. 40 năm
80. Bộ Luật hình sự có giá trị pháp lý dưới
a. Bộ luật tố tụng hình sự
b. Luật nhà nước
c. Bộ luật Lao động
d. Bộ luật Dân sự
